
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Lớp:

Tên môn học/ Mô đun:

Năm học:

Học kỳ:

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Số tín chỉ:

Mã môn học/ Mô đun:

TML21B1

MD06083

Hệ thống máy lạnh dân dụng

 6 

22-23

01

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTML0046 CủaTrần Văn 26/03/2005 8 8 7 10.0 8.0 0.0 10.0 9.0 8.3 1

21BTML0051 HàoCái Thế Anh 27/11/2006 5 5 6 5.0 5.0 2.0 8.0 9.0 7.4 2

21BTML0052 HàoQuách Gia 01/04/2006 7 7 6 10.0 6.0 0.0 9.5 2.0 6.0 6.2 3

21BTML0055 HuyLâm Nhật 06/04/2006 5 5 5 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4

21BTML0056 KhìnhTrương Hoặng 16/06/2006 5 6 6 7.0 3.0 4.0 5.0 0.0 0.0 2.0 5

21BTML0059 KhôiNguyễn Văn Đình 27/06/2005 8 8 7 10.0 7.0 6.0 10.0 7.0 7.4 6

21BTML0062 KiệtPhan Tuấn 27/11/2006 7 8 7 6.0 8.0 6.0 6.0 7.0 6.9 7

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 15  3  2023 

Giáo viên giảng dạy

Trần Thanh Phong

Trang  1 


